TUẦN 5:               Thứ Hai, ngày 2 tháng 10 năm2023
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
TIẾT 13: SINH HOẠT DƯỚI CỜ : TRUNG THU CỦA EM
[bookmark: _Hlk89960789]I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Được thể hiện tài năng HĐ dưới cờ, tham gia các hoạt động dưới cờ
- Góp phần PTNL giao tiếp, hợp tác.
-Phẩm chất tự tin trách nhiệm.
[bookmark: _Hlk89961301]II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC	
- Máy tính, bài giảng , SGK Hoạt động trải nghiệm 4.
- Video bài hát Quốc ca
[bookmark: _Hlk89961751]III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	- GV tổ chức cho HS thể hiện tài năng của mình trong buổi Trung thu.
- GV nhắc nhở HS giữ trật tự, tập trung chú ý và tham gia trổ tài 
- Chia sẻ điều đó với bạn bè và gia đình.
	- HS tham gia múa , hát, bàivề trung thu.
- HS về chia sẻ với người thân,bạn bè về ấn tượng khi tham gia đêm Trung thu.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
______________________________________
Giáo dục thể chất
GV bộ môn dạy
_____________________________________
Toán
Tiết 21 : LUYỆN TẬP CHUNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố nhận biết góc nhọn, góc vuông, góc tù và góc bẹt.Giới thiệu các tình huống nhận biết biết góc nhọn, góc vuông, góc tù và góc bẹt trong thực tế.
-Góp phần PT năng lực giao tiếp hợp tác, năng lực sử dụng công cụ toán học.
- Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, phiếu bài tập, ê-ke lớn.
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
+ Lên bảng thực hiện thao tác đo và kiểm tra 1 số góc?
	
- HS lên bảng thực hiện và trả lời.

	- GV giới thiệu - ghi bài.
	

	2. Luyện tập, thực hành: 
	

	Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
	
- HS đọc.

	
	- HSvẽ góc góc nhọn trên giấy kẻ ô vuông.

	- GV nhận xét về tính chủ động, sáng tạo.
	- HS lắng nghe

	- GV nhận xét chung, tuyên dương HS.
	

	Bài 2:  Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	Mỗi người đang chơi môn thểthao nào?
	- HS nêu: bóng rổ, nhảy cầu, đua xe đạp.

	- Yêu cầu HS ước lượng hoặc dùng E ke kiểm tra góc.
	- HS thực hiện,chia sẻ.
Hìnhanhr người đạp xe có góc số đo bằng 900.

	- GV khen ngợi HS.
	

	Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Yêu cầu HS quan sát hình ảnh thảo luận nhóm 4 tìm ra các góc.
	- HS thực hiện- chia sẻ

	- GV cùng HS nhận xét, tuyên dương HS
	- HS lắng nghe

	Bài 4:  Gọi HS đọc yêu cầu.
	 HS đọc.

	- Yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân sau đó thảo luận nhóm 4.
	- HS thực hiện.

	- Yêu cầu HS nêu theo trò chơi Bắn tên
	Chia sẻ:18góc nhon, 24 góc vuông, 36 góc tù.

	
	- Nhóm khác nhận xét

	- GV củng cố cách nhận diện góc trong thực tế
	- HS lắng nghe 

	- GV cùng HS nhận xét, tuyên dương HS
	

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	Vận dụng đo góc những đồ vật trong gia đình .


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	




_____________________________________
Tiếng Việt
Tiết 29:Đọc: BẦU TRỜI TRONG QUẢ TRỨNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng, đọc nhấn giọng ở các từ ngữ thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật chú gà con.  Nhận biết được trình tự các sự việc qua lời kể chuyện của chú gà con. Hiểu được điều tác giả muốn nói qua bài thơ theo cảm nhận của mình .
-Năng lực chung: năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác.
-Phẩm chất: chăm chỉ, yêu nước,nhân ái.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- GV yêu cầu thảo luận nhóm đôi: 

GV dẫn dắt,vào bài.
	- HS Trao đổi với bạn những điều em biết về những con vật mà em yêu thích,…

	2. Hình thành kiến thức:
a. Luyện đọc:
- GV gọi HS đọc mẫu toàn bài.
- Bài chia làm mấy đoạn?
-GV chốt: Bài chia làm 2 đoạn, 
Doạn 1: Từ đầu đến Cứ việc mà yên nghỉ
Đoạn 2: Còn lại
 
.
Hướng dẫn HS đọc:
+ Đọc diễn cảm thể hiện cảm xúc của nhân vật lúc còn ở trong quả trứng và lúc nhìn thấy bầu trời xanh...
	

- HS đọc.
-HsS trả lời.
HS đọc đoạn nối tiếp lần 1 kết hợp luyện đọc từ khó, câu khó (Một mà trời đất đã lâu/ Đólà một màu nâu,...)
- HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 kết hợp giải nghĩa từ

- HS đọc nối tiếp.


	b. Tìm hiểu bài:
-  Gà con kể với các bạn thế nào về bầu trời trong quả trứng? 
	
- HS thảo luận theo cặp và trả lời 

	- Gà con thấy bầu trời và cuộc sống bên ngoài khác với bầu trời và cuộc sống bên trong quả trứng ?
Đóng vai gà con, kể tiếp những vui buồn của mình từ ngày sống dưới bầu trời xanh theo tưởng tượng của em.
	+ Lúc còn ở trong quả trứng….
+ Lúc bước ra thế giới bên ngoài…

- HS làm việc theo nhóm và trình diễn.

	3. Luyện tập, thực hành: 

	- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm

	- Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm, HS thi đọc.
	- HS thực hiện đọc trong nhóm, đọc trước lớp.

	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.
	

	4. Vận dụng, trải nghiệm:
	Kể cho người thân nghe về cuọc sống gà con trong quả trứng.

	
	- Sưu tầm tranh, ảnh các nhạc cụ dân tộc.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
				
________________________________________
Tiếng Việt
Tiết 30:Luyện từ và câu: ĐỘNG TỪ
I. YÊU CẦU CẦN Đ
- Nhận biết được động từ là từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật. Tìm được động từ trong các câu tục ngữ. Đặt được câu có chứa động từ phù hợp.
- Năng lực chung: năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác
- Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, phiếu học tập
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- Chơi trò chơi: Con thỏ
- Dẫn dắt vào bài – ghi bài
	
- HS thực hiện

	2. Luyện tập, thực hành:
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Bài yêu cầu làm gì?
	

- HS đọc
- Tìm từ chỉ hoạt động thích hợp với người và vật trong tranh

	- GV yêu cầu thảo luận nhóm 4, hoàn thành phiếu học tập.
	- HS thảo luận và thống nhất đáp án

		
	
	Từ chỉ hoạt động

	Người
	Bạn nam,bạn nữ, các bạn..

	Vẫy,đi,cười, nói…

	Vât:
	Chuồn chuồn,cá, chim
	Đậu, bay,bơi, hót




	- GV mời HS đại diện nhóm phát biểu
	

	- GV cùng HS nhận xét.
Bài 2:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài và đoạn thơ.
	

- HS nêu

	- Yêu cầu HS xác định các từ in đậm trong đoạn thơ.
	- HS trả lời (Các từ đó là: yêu, lo, sợ)

	- Các từ in đậm đó có điểm gì chung?
- GV khen ngợi HS có cách giải thích thú vị, sáng tạo.
- GV chốt lại: đó đều là những động từ chỉ trạng thái, cảm xúc
	- HS trả lời



- HS lắng nghe

	Bài 3:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài và các câu tục ngữ.
	
- HS đọc

	
	- HS thảo luận theo cặp, chia sẻ.

	
	+ đến, uống, đi, học

	
	+ yêu, thương, nhớ

	Bài 4:- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
	- HS đặt câu vào vở: 2-3 câu có hình ảnh nhân hóa nói về cảnh vật, hiện tượng tự nhiên.

	
	- HS thực hiện

	- Tổ chức cho HS đọc câu và nhận xét, chỉnh sửa câu.
	

	- GV tuyên dương HS đặt câu sáng tạo.
	

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	- Đặt câu có sử dụng  động từ nói về học tập.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		

____________________________________________________________

Thứ Ba , ngày 3 tháng 10 năm2023
Toán
Tiết 22: SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc viết thành thạo số có 6 chữ số.Nhận biết, được các số tròn trăm nghìn, cấu tạo thập phân của 1 số.
- Năng lực chung: năng lực tư duy,giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
-Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi.
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: Trò chơi “Chuyền thư”
- Yêu cầu trong thư: Nêu số dân của thành phố/ tỉnh em
- GV nhận xét, khen HS
	
- HS hát và chuyền thư
- HS trả lời 

	- GV giới thiệu - ghi bài
	

	2. Hình thành kiến thức:
	

	Bài 1:- GV cho HS trong trò chơi“Tiếp sức”
	.HS chơi trò chơi.

	GV cùng nhận xét,chốt KQ.
	

	Bài 2: 
GV yêu cầu HS làm  bài rồi chia sẻ
	a.411 100 đồng
B.106 100 đồng.

	-- GV khen ngợi HS nắm được cách đọc, viết các số có 6 chữ số.
	

	Bài 3:
	HS thực hiện thu thập thông tin và đọc viết số có 6 chữ số.
Chia sẻ: Năm 1900 ước khoảng 
500 000 con tê giácngoài tự nhiên.Ngày nay khoảng 27 000 con.


	4. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Số có 6 chữ số gồm những hàng nào?
- Nêu dấu hiệu nhận biết số chẵn, số lẻ?
	- HS nêu.

	- Nhận xét tiết học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
________________________________________

Tiếng Việt
Tiết 31:Viết: TÌM HIỂU CÁCH VIẾT BÀI VĂN THUẬT LẠI MỘT SỰ VIỆC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết được cấu tạo của bài văn, cách thuật lại các hoạt động theo trình tự của một bài văn thuật lại một sự việc. Biết thể hiện sự đồng cảm với niềm vui của những người xung quanh, thân thiện với bạn bè qua cách chuyện trò.
- Năng lực chung: năng lực ngôn ngữ, giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Phẩm chất: nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	
1. Khởi động:
Hát vận động theo nhạc.
	
- 2-3 HS đọc và trả lời

	2. Luyện tập, thực hành:
Bài 1: 
	
HS đọc bài văn

	- Bài văn có mấy phần? Đó là những phần nào?
	- HS thảo luận và trả lời
( 3 phần


	- Phần mở đầu giới thiệu những gì?
- Phần thân bài gồm mấy đoạn? Ý chính của mỗi đoạn là gì?
	-GT sự viẹc, thời gian, địa điểm..
.đ1-Các hoạt động chuản bị
Đ2-Phát biểu khai mạc của cô chủ nhiệm
Đ3-Bạn lớp trưởng phát động phong trào và thảo luận về cách thực hiện.

	
	Đ4-Phân công nhiệm vụ

	- Những từ ngữ nào giúp em biết các hoạt động được thuật lại theo trình tự?
	-Trước giờ sinh hoạt,trong giờ SH…

	- Phần kết bài chia sẻ suy nghĩ cảm xúc gì về kết quả hoạt động?
	-Cảm nghĩ của người tham gia hđ.

	Bài 2: 
	

	- HS đọc câu hỏi thảo luận:
	- Thảo luận nhóm 4 để trả lời câu hỏi

	
	- Đại diện nhóm trình bày

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	Chia sẻ với người thân về trình tự các hoạt đông trong một buổi sinh hoạt lớp.

	
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
	____________________________________
Mĩ thuật
GV bộ môn dạy
      _____________________________________
 Tiếng Việt
Tiết 32, 33 :ĐỌC: TIẾNG NÓI CỦA CỎ CÂY
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Tiếng nói của cỏ cây.Biết đọc nhấn giọng vào từ ngữ thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật. Nhận biết được trình tự các sự việc gắn với thời gian, địa điểm cụ thể, tập giải thích sự thay đổi của sự vật.
-Năng lực chung: năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác.
-Phẩm chất: Yêu thiên nhiên gắn với cảnh đẹp quê hương
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi
- HS: SGK, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Tiết 1
1. Khởi động:
- GV yêu cầu thảo luận nhóm đôi: Nêu những điều mình biết về cách trồng hoặc chăm sóc cây .
	
- HS thảo luận nhóm đôi


	- GV gọi HS chia sẻ.
	- HS chia sẻ

	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Hình thành kiến thức:
a. Luyện đọc:
- GV gọi HS đọc mẫu toàn bài.
- Bài chia làm mấy đoạn?



- Yêu cầu HS đọc đoạn nối tiếp lần 1 kết hợp luyện đọc từ khó, câu khó (chưa hài lòng, ló rạng, Ta-nhi-a, bứng,...)
- HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 kết hợp giải nghĩa từ.
- Hướng dẫn HS đọc:
 + Cách ngắt giọng ở những câu dài.


+ Đọc diễn cảm thể hiện cảm xúc của nhân vật: Ô kìa! Bụi hoa hồng được chuyển chỗ mới đẹp làm sao!
	

- HS đọc
HS nêu các  đoạn trong bài.. 
Đoạn1:... trồng cạnh cây hoa hồng.
Đoạn 2: Tiếp theo đến … cỏ tích.
Đoạn 3: còn lại
- HS đọc nối tiếp


- HS đọc từ ngữ: bứng, mơ hồ

- HS nêu câu dài khó đọc.
Thảo luận cách ngắt giọng.
Đọc trước lớp.


	- Cho HS luyện đọc theo nhóm 3
- Cho HS đọc trước lớp

Tiết2
	- HS luyện đọc theo nhóm- đọc đoạn trước lớp- Lớp nhận xét

	b. Tìm hiểu bài:
- GV yêu cầu HS đọc các câu hỏi trong SGK, trao đổi nhóm.
	
- HS trao đổi nhóm bàn
- Chia sẻ trước lớp.

	- Câu 1: Chi tiết nào cho thấy Ta-nhi-a cảm thấy thoải mái trong những ngày hè ở nhà ông bà?
	- Vì Ta-nhi-a được chạy nhảy thỏa thích trong vườn, được ngắm hoa và có thể tự trồng cây theo ý thích.

	
- GV tổng kết các ý kiến
	- HS trao đổi nhóm bàn
- Chia sẻ trước lớp

	Câu 3: Nhờ việc làm của Ta-nhi-a, cây hồng và cây huệ nở hoa đẹp như thế nào?
	- HS đọc đoạn văn nêu rõ kết quả việc làm của Ta-nhi-a

	- GV kết luận, khen ngợi HS.
	

	Câu 4: Trong câu chuyện Ta-nhi-a đã suy đoán nguyên  hân biến đổi của cây hồng và cây huệ là gì?
- Em thấy suy đoán đó có hợp lý không? Vì sao?

	- Trao đổi nhóm bàn.Chia sẻ 
- Cây cối ở chỗ đất thoáng, rộng sẽ tốt hơn. Cây cối phát triển tươi tốt không chỉ nhờ nước và ánh sáng mà còn phải biết chúng hợp và không hợp sống gần cây nào.

	3. Luyện tập, thực hành: 
	

	- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm
	- HS lắng nghe

	- Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm, HS thi đọc.
	- HS thực hiện

	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.
4. Luyện tập theo văn bản đọc:
- GV yêu cầu HS tự làm VBT câu 1





- Cho HS thảo luận nhóm 4 câu 2 đóng vai
	
- Làm VBT cá nhân
- Chia sẻ kết quả trước lớp
Câu 1: Danh từ: vườn, cây, đất, hoa, bạn
Động từ: đi, trồng, chọn, hỏi, ngắm
- HS trao đổi nhóm
- Các nhóm đóng vai trước lớp.

	4. Vận dụng, trải nghiệm:
	Giới thiệu một số loài cây được

	
	 nhắc đến trong bài cho người thân.

	
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
	__________________________________________________________     
Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm2023
Toán
Tiết 23:  SỐ 1 000 000
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết, hiểu về cấu tạo, cách viết, cách đọc, nhận biết được vị trí trên tia sổ của số 1 000 000. Luyện tập, củng cố cách đọc, cách viết số, cấu tạo số trong phạm vi 1 000 000.
- Năng lực chung: năng lực tư duy,giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
-Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi.
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: Trò chơi “Chuyền thư”
- Yêu cầu trong thư: Nêu số dân của thành phố/ tỉnh em
- GV nhận xét, khen HS
	
- HS hát và chuyền thư
- HS trả lời 

	- GV giới thiệu - ghi bài
	

	2. Hình thành kiến thức:
	

	*Khám phá:
	- HS thảo luận, chia sẻ.

	- Hãy đọc lời thoại của Mai và cho biết khối mà Mai đang nói tới gồm bao nhiêu khối lập phương nhỏ?
	- Khối của Mai gồm 100 000 khối lập phương nhỏ

	- Khối của Rô -bốt gổm bao nhiêu khối như của Mai?
	- Khối của Rô-bốt được ghép từ 10 khối như của Mai

	- GV giới thiệu vị trí của số 1 000 000.
	- HS theo dõi. 

	- Số liền sau số 999 999 là số nào?
	- số 1 000 000

	- Số liền trước số 1 000 000 là số nào? 
	- số 999 999

	3. Luyện tập thực hành
	

	Bài 1:- GV yêu cầu HS làm  bài rồi chia sẻ.
	a) 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 600 000.
b) 600 000, 700 000, 800 000, 900 000, 1 000 000.

	GV cùng nhận xét,chốt KQ.
	

	Bài 2: 

	

	-GV chọn các số có cách đọc đặc biệt để đọc cho HS trong trò chơi“Tiếp sức”..
	- HS tham gia chơi

	- GV khen ngợi HS nắm được cách đọc, viết các số trong phạm vi 1 000 000..
	

	4. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Số có 6 chữ số gồm những hàng nào?
- Nêu dấu hiệu nhận biết số chẵn, số lẻ?
	- HS nêu.

	- Nhận xét tiết học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
___________________________________________
Giáo  dục thể chất
GV bộ môn dạy
____________________________________________
Tiếng Việt
Tiết 33 :ĐỌC: TIẾNG NÓI CỦA CỎ CÂY( Đã soạn gộp cùng tiết32)
________________________________________
Tiếng Anh
(GV bộ môn dạy)
_______________________________________________________________

Thứ Năm, ngày 5 tháng 10 năm2023
Tiếng Anh
(GV bộ môn dạy)
__________________________________
Toán
 Tiết 24: HÀNG VÀ LỚP 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· [bookmark: bookmark656][bookmark: bookmark657]Nhận biết được lớp triệu, lớp nghìn, lớp đơn vị, các hàng tương ứng trong mỗi lớp, viết được, đọc được các số tròn chục triệu, tròn trăm triệu
- Năng lực chung: năng lực tư duy, lập luận toán học, giao tiếp hợp tác. 
- Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi.
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: Trò chơi “Chuyền Thư”
- Yêu cầu trong thư: Phân tích số 968 259  thành tổng của các số tròn trăm nghìn, chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị
	
- HS hát tập thể và chuyền thư

- HS phân tích

	- GV cùng HS nhận xét
	

	- GV giới thiệu - ghi bài
	

	2. Hình thành kiến thức:
- GV cho HS quan sát mô hình đơn giản như trong phần khám phá và hỏi: số đã cho gổm mấy trăm nghìn?, chữ số 4 trong số đã cho có giá trị bằng bao nhiêu đơn vị?,... 
	
- HS nêu

	- GV giới thiệu tên gọi của các hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn,...
- Kết luận về lớp đơn vị và lớp nghìn.
	- HS theo dõi.


	- Yêu cầu HS nêu lại tên gọi của các hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn,...
	
- HS nêu theo dãy

	3. Hoạt động thực hành:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	

	Bài 1: 
- Bài yêu cầu gì?
	
- HS đọc và nêu yêu cầu: Hoàn thành bảng ghi cách đọc, viết số

	- GV yêu cầu HS làm vào vở và chia sẻ nhóm đôi, gọi đại diện nhóm báo cáo kết quả.
	- HS thực hiện.

	- GV hỏi củng cố kiến thức về hàng, lớp:
+ Số 377 931 có chữ số hàng chục nghìn là chữ số nào?
+ Số gồm 9 chục nghìn, 2 nghìn, 3 trăm, 4 chục và 0 đơn vị là số nào?
	- HS nêu

+ Chữ số 3

+ Số 92 340

	- GV nhận xét chung, tuyên dương HS.
	

	Bài 2: 
	

	- GV yêu cầu HS viết cách đọc của mỗi số tương ứng vào vở và ghi hàng, lớp tương úng của chữ sổ 3, sau đó đọc 
- Gọi đại diện nhóm báo cáo kết quả.
	- HS thực hiện cá nhân - nhóm đôi - lớp


	- GV nhận xét chung, khen ngợi HS.
	

	Bài 3: 
- Bài yêu cầu gì?
	- HS đọc và nêu yêu cầu: Tìm giá trị theo vị trí của chữ số được gạch chân ở mỗi số.

	- Gọi HS nêu cách làm.
	- Xác định chữ số gạch chân ở hàng nào để biết giá trị của nó.

	- Yêu cầu HS điền số và soát bài theo nhóm đôi.
- Gọi đại diện nhóm báo cáo kết quả.
	- HS thực hiện cá nhân - nhóm đôi - lớp


	- GV cùng HS nhận xét.
	

	4. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	
	- Em xem thông tin trên mạng về giá tiền của một chiếc xe máy và đọc số tiền đó


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
		




________________________________________
Âm nhạc
GV bộ môn dạy
__________________________________________
Tiếng Việt
Tiết 34:Viết: LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN THUẬT LẠI MỘT SỰ VIỆC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Lập được dàn y cho bài văn thuật lại một sự việc theo đúng yêu cầu của kiểu bài.Biết chia sẻ hiểu biết của mình với người than và bạn bè xung quanh.
-Năng lực chung: năng lực ngôn ngữ, giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- Bài văn thuật lại sự việc có mấy phần? Đó là những phần nào?
- Có thể thuật lại sự việc theo trình tự nào?
	
- HS lắng nghe

	2. Luyện tập, thực hành:
Bài 1: 
- Cho HS đọc yêu cầu của đề
- Nêu hoạt động trải nghiệm mà mình muốn thuật lại.
- Sắp xếp các việc đã làm theo trình tự hợp lí.
	

- HS đọc đề
- Thảo luận theo cặp, chia sẻ trước lớp.

	Bài 2:
	

	- Dựa vào nội dung đã chuẩn bị, lập dàn ý theo hướng dẫn
	- Thảo luận nhóm 4


	- GV tổ chức cho HS chia sẻ bài sau khi hoàn thiện.
	- HS chia sẻ

	- Cùng góp y cho bạn về cách mở bài, kết bài, trình tự thuật việc.
	

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Tự hoàn thiện dàn y cho một hoạt động trải nghiệm của nhóm mình
	- HS thực hiện

	- Nhận xét tiết học
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
	
_________________________________________________________
Thứ Sáu, ngày 6 tháng 10 năm2023
Toán
Tiết 25: TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
-HS nhận biết, đọc và viết số tròn chục triệu, trăm triệu. HS nhận biết được lớp triệu và các hàng tương úng.
- Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
-Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi.
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: 
	- HS hát và vận động theo nhạc

	- GV giới thiệu bài - ghi tên bài
	

	2. Khám phá và hình thành kiến thức:
- GV yêu cầu HS quan sát tranh phần khám phá, nêu dân số của Hy Lạp và Việt Nam năm 2022.
	+ Năm 2022, dân số của Hy Lạp  là khoảng mười triệu người và dân số của Việt Nam là khoảng một trăm triệu người.

	- Em hiểu “Mười triệu”, “một trăm triệu” có nghĩa là gì?
	- HS nêu theo ý hiểu của mình.


	-Mười lần một triệu thì chúng ta có mười triệu. Mười lẩn mười triệu như vậy chúng ta sẽ có một trăm triệu (hoặc một trăm lần một triệu như vậy thi chúng ta có một trăm triệu).
	- HS theo dõi

	- GV giới thiệu cách viểt số 10 000 000 và 100 000 000 và cách đọc.
	- HS đọc lại


	[bookmark: bookmark685]- GV giới thiệu tên gọi của các hàng triệu, chục triệu, trăm triệu 
- Kết luận về lớp triệu.
	- HS theo dõi.


	3. Luyện tập, thực hành: 
	

	Bài 1: 
- Bài yêu cầu làm gì?
	
- HS đọc và nêu yêu cầu:  Đọc giá tiền các đồ vật trong hình

	- GV yêu cầu HS ghi cách đọc vào vở và chia sẻ nhóm đôi, gọi đại diện nhóm báo cáo kết quả.
	- HS thực hiện cá nhân - nhóm đôi - lớp.

	- Em hãy nêu nhận xét về giá tiền các đồ vật trong hình
	   - … là các số tròn triệu, chục triệu, trăm triệu

	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá và tuyên dương HS.
	

	Bài 2: 
- Hãy đọc và nêu yêu cầu của bài.
	
- HS đọc và nêu: Điền số còn thiếu theo các bậc thứ tự.

	- GV yêu cầu HS viết hai dãy số tương ứng vào vở. (Ví dụ: 1 000 000,2 000 000,3 000 000,...)
- GV soi bài, cho HS nhận xét, chia sẻ
	- HS thực hiện viết vào vở .

- HS nhận xét, chia sẻ

	- Em hãy nêu nhận xét về các số em vừa ghi
	- … là các số tròn triệu và các số tròn trăm triệu

	- GV khen ngợi HS.
	

	Bài 3: 
- Bài yêu cầu làm gì?
	
- Xác định chữ số 2 ở mỗi số thuộc hàng nào? lớp nào?

	- GV yêu cầu HS làm vào vở và chia sẻ nhóm đôi, gọi đại diện nhóm báo cáo kết quả.
	- HS thực hiện cá nhân - nhóm đôi - lớp.

	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá và tuyên dương.
	

	4. Vận dụng, trải nghiệm:
	-Xem thông tin trên mạng về giá tiền của một số loại ti vi, xe máy, ô tô và đọc số tiền đó.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	


                                          _______________________________
Tiếng Việt
Tiết 35:Nói và nghe: TRẢI NGHIỆM ĐÁNG NHỚ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Thuật lại một hoạt động trải nghiệm em đã tham gia và chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của em về hoạt động đó. Nói được trước nhóm, trước lớp về một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân.
- Năng lực chung: năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, tự học.
-Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, nội dung buổi trải nghiệm cụ thể
- HS: dàn y của tiết học trước, tranh ảnh có liên quan..
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
- Hát: Trờ nắng, trời mưa
	

	2. Luyện tập, thực hành:
- Thảo luận nhóm thuật lại hoạt động trải nghiệm đã chuẩn bị.
	



	- Thảo luận nhóm 4: chia sẻ với bạn về những suy nghĩ, cảm xúc của mình về hoạt động đó.
	- HS chia sẻ trong nhóm và trước lớp

	- GV động viên, khen ngợi HS
* Trao đổi, góp y theo nội dung SGK 
	
- HS thực hiện

	3. Vận dụng, trải nghiệm: 
	- Chia sẻ với người thân về những trải nghiệm của các bạn ở lớp đã chia sẻ.
-Tìm đọc những bài thơ, bài văn viết về những trải nghiệm trong cuộc sống

	
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
	
_____________________________________
Tin học
GV bộ môn dạy
____________________________________________________________
Sinh hoạt lớp
Tiết 15:GIÚP NHAU THỰC HIỆN NỀN NẾP 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Học sinh hiểu được cách sử dụng thời gian biểu để đảm bảo sinh hoạt nền nếp, nâng cao hiệu quả trong công việc, tổ chức cuộc sống khoa học, đạt mục tiêu đã đặt ra,chia sẻ cảm xúc, suy nghi sau khi bắt đầu thực hiện thời gian biểu đã điều chỉnh.
- Phát triển năng lực tự chủ và tự học; giải quyết vấn đề và sáng tạo
- Phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
II. KHÔNG GIAN SƯ PHẠM
- Trong lớp học, bàn ghế kê thành nhóm.
III. PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG
- HS:Giấy  A4
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động tổng kết tuần
* Tổng kết các hoạt động trong tuần:
…….………………………………………
…………………………………………….
…………………………………………….
* Dự kiến hoạt động tuần sau:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
	
- Ban cán sự lớp cử người thực hiện theo yêu cầu của GV

	- GV bổ sung, đánh giá.
	

	2. Chia sẻ thu hoạch sau trải nghiệm.
- GV đề nghị HS chia sẻ theo cặp về kết quả ban đầu thực hiện nền nếp sinh hoạt theo thời gian biểu theo gợi ý:
+ Những việc đã làm theo thời gian biểu.
+ Những việc làm chưa hợp lý khi xây dựng thời gian biểu dấn đến những công việc chưa làm đúng. 
+ Chia sẻ những điều chỉnh ( nếu có)
	
- HS làm nêu những việc đã làm theo thời gian biểu; nêu những việc làm chưa hợp lý khi xây dựng thời gian biểu dấn đến những công việc chưa làm đúng. HS chia sẻ những điều chỉnh

	- GV tổ chức cho HS chia sẻ cảm xúc sau khi nghe bạn trình bày kết quả thức hiện nền nếp sinh hoạt; chia sẻ những ý định, những mong muốn thay đổi nền nếp sinh hoạt của bản thân
	- HS chia sẻ cảm xúc cá nhân; ý định, những mong muốn thay đổi nền nếp sinh hoạt của bản thân.

	3. Trò chơi Nếu quên..., bạn nên....
- GV tổ chưc cho HS viết công việc mình chưa thực hiện được theo đúng thời gian biểu lên tở giấy rồi thả vào một chiêc hộp. - GV tổ chức cho các thành viên trong nhóm sẽ lần lượt bắt thăm từng tờ, đọc to nội dung và đề nghị các bạn khác đưa ra lời khuyên tương ứng.
	
- HS làm việc theo nhóm 4

- Các thành viên trong nhóm thảo luận để đưa ra  lời khuyên thuyết phục nhất. Thành viên được được khuyên ghi lại lời khuyên để thức hiện và sẽ phản hồi sau.

	- GV kết luận: 
	

	4. Cam kết hành động.
	

	- Đề nghị HS chuẩn bị các câu đố cho hoạt động tuần sau.
	- HS thực hiện công việc theo thời gian biểu đã điều chỉnh; theo lời khuyên của bạn.


V. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................








